
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật điện tử - viễn thông (7520207)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Máy tính và Hệ thống nhúng

1620162 1 08/10/1998  6.93Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháLý Thanh Nhã Nam Việt Nam Kinh

1720166 2 28/03/1999  7.15Bến Tre KháNguyễn Thị Huỳnh Như Nữ Việt Nam Kinh

1720191 3 30/10/1999  7.44Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháPhan Minh Quý Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Viễn thông và mạng

1720153 4 12/12/1999  7.64Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLê Trọng Hoàng Minh Nam Việt Nam Kinh

1720158 5 24/02/1999  7.74Khánh Hòa KháNgô Tiểu Nghi Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  4

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  5

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Sinh học (D420101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 3Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Di truyền - Sinh học phân tử

1715324 1 20/09/1999  6.39Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháVũ Thị Anh Thư Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Di truyền - Sinh học phân tử (chương trình BS-MS)

18150089 2 23/09/2000  8.01Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Huy Đức Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Động vật

1715194 3 12/01/1999  7.33Khánh Hòa KháTrần Kiều My Nữ Việt Nam Kinh

1715349 4 19/05/1999  7.11Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháChu Huyền Trang Nữ Việt Nam Kinh

1715390 5 18/05/1997  7.27Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Ngọc Thu Uyên (Nợ học 

phí: 1/18-19, 1/19-20, 2/19-20, 

2/20-21, 1/21-22)

Nữ Việt Nam Kinh

1715395 6 18/01/1999  7.04Cà Mau KháTrương Thanh Vân Nữ Việt Nam Hoa

18150194 7 27/03/2000  7.44Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Mạnh Nhật Minh (Nợ 

học phí: 1/19-20, 2/19-20)

Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Động vật  (chương trình BS-MS)

18150252 8 20/10/2000  7.64An Giang KháHuỳnh Văn Phúc Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh hóa

1515135 9 14/02/1997  6.75Quảng Ngãi Trung bình kháPhan Thị Trầm Mai Nữ Việt Nam Kinh

1615382 10 07/05/1998  6.76Bình Định Trung bình kháHà Ái Trân Nữ Việt Nam Kinh

1715099 11 02/03/1999  7.23Phnompenh KháNgô Ý Dung Nữ Việt Nam Kinh

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Sinh học (D420101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 3Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Sinh thái - Tài nguyên sinh vật

18150341 12 31/12/2000  7.80Bến Tre KháĐỗ Hữu Tiền Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Tổng quát

1515015 13 05/03/1995  6.24Đăk Lăk Trung bình kháH Diễm Ayŭn Nữ Việt Nam Ê-đê

1615422 14 05/10/1998  6.39Thanh Hóa Trung bình kháLê Thị Bích Vân Nữ Việt Nam Kinh

1715029 15 09/09/1999  7.02An Giang KháKim Nhật Yến Nữ Việt Nam Kinh

1715111 16 01/07/1999  7.34Phú Yên KháPhan Thị Mỹ Duyên Nữ Việt Nam Kinh

1715130 17 26/09/1999  6.98Bình Dương Trung bình kháĐặng Thị Diệu Hiền Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Thực vật

1715362 18 23/07/1999  7.11Lâm Đồng KháNguyễn Thụy Phương Trinh Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vi sinh

1715072 19 19/10/1999  7.17Bình Định KháMai Hoàng Khánh Chi Nữ Việt Nam Kinh

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Sinh học (D420101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

3 / 3Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vi sinh

1715200 20 01/04/1999  7.51Đồng Nai KháNguyễn Thị Thúy Nga Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  6

Số sinh viên đạt loại khá :  13

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  20

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Nông nghiệp

1718290 1 22/08/1998  6.88Thành phố Cần Thơ Trung bình kháPhan Lê Nhật Tân Nam Việt Nam Kinh

18180361 2 23/04/2000  8.05Lâm Đồng GiỏiLâm Thị Phương Thúy Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Tổng Quát

1718184 3 14/01/1999  6.88Ninh Bình Trung bình kháNguyễn Mạnh Hùng Nam Việt Nam Kinh

1718293 4 04/03/1999  7.05Bà Rịa - Vũng Tàu KháTrần Thị Uyên Thanh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  4

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học vật liệu (D430122)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật liệu Polymer và Composite

1419011 1 29/10/1996  6.44An Giang Trung bình kháĐỗ Triều Bảo (Nợ học phí: 

1/20-21)

Nam Việt Nam Kinh

1719050 2 17/11/1999  6.40Bình Dương Trung bình kháPhạm Nguyễn Bảo Giang Nam Việt Nam Kinh

1719226 3 12/09/1999  7.39Đồng Nai KháNguyễn Dương Linh Tú Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật liệu Y sinh

1719160 4 10/07/1998  6.77Bình Định Trung bình kháNguyễn Sinh Quý Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  4

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

1513019 1 19/04/1996  6.68Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháNguyễn Thị Kim Cương Nữ Việt Nam Kinh

1713091 2 12/08/1999  6.79Bạc Liêu Trung bình kháVõ Lê Đình Nghi Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

1713096 3 15/08/1999  7.18Tây Ninh KháPhan Lê Thảo Nguyên Nữ Việt Nam Kinh

1713112 4 06/03/1999  7.08Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Anh Quân Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  4

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa hữu cơ

1714328 1 06/11/1999  7.46Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháHuỳnh Cẩm Phát Nam Việt Nam Hoa

1714347 2 12/09/1999  7.70Lâm Đồng KháHoàng Thụy Liễu Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

1714357 3 11/07/1999  7.53Tây Ninh KháLê Văn Tân Nam Việt Nam Kinh

1714405 4 21/03/1999  7.12Quảng Nam KháNguyễn Văn Tuấn Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa dược

1714401 5 21/01/1999  6.98Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháLê Hà Cẩm Tú Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa lý

1714205 6 25/11/1999  7.05Tiền Giang KháTrương Đình Hồng Đức Nam Việt Nam Kinh

1714323 7 09/07/1999  7.08Thành phố Đà Nẵng KháNguyễn Trương Nhật Ni Nữ Việt Nam Kinh

1714325 8 04/10/1999  7.55Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Hồng Phan Nam Việt Nam Kinh

1714334 9 15/10/1999  6.65Đồng Nai Trung bình kháNguyễn Xuân Phúc Nam Việt Nam Kinh

1714377 10 13/01/1999  7.18Đồng Tháp KháNguyễn Minh Thư Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa vô cơ và ứng dụng

1714375 11 11/01/1999  7.33Khánh Hòa KháLương Đức Uyên Thư Nữ Việt Nam Kinh

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa vô cơ và ứng dụng

1714422 12 01/10/1999  7.39Vĩnh Long KháHuỳnh Thị Phi Yến Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  10

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  12

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Địa chất học (D440201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Địa chất biển

1416522 1 25/08/1996  6.87Thanh Hóa Trung bình kháTrần Anh Tuấn (Nợ học phí: 

2/20-21)

Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Địa chất Khoáng sản

1516162 2 04/08/1997  7.18TP. Hồ Chí Minh KháPhạm Lê Diễm Tuyết Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  2

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học môi trường (D440301)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1717807 1 16/04/1999  7.95Bến Tre KháNguyễn Hoàng Lam Nữ Việt Nam Kinh

1717811 2 01/11/1999  8.27Tiền Giang GiỏiĐặng Văn Nhớ Nam Việt Nam Kinh

1717814 3 12/10/1999  7.73Bến Tre KháTrịnh Hồng Phúc Nam Việt Nam Kinh

1717819 4 15/03/1999  7.97Bến Tre KháLý Trương Bảo Trân Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Khoa học Môi trường

1717151 5 02/07/1999  7.75Bình Thuận KháHồ Thị Thu Thảo Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Quản lý Môi trường

1617098 6 02/01/1998  6.62Bà Rịa - Vũng Tàu Trung bình kháNguyễn Thị Minh Nhật Nữ Việt Nam Kinh

1617209 7 19/02/1998  6.67Bình Thuận Trung bình kháLê Trường Vân Nam Việt Nam Kinh

1717166 8 12/12/1999  7.42Vĩnh Long KháĐặng Thị Ngọc Trinh Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Môi trường và Tài nguyên biển

1617154 9 10/05/1997  7.06Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Thị Hà Giang (Nợ học 

phí: 2/17-18, 1/19-20, 2/19-20, 

2/20-21)

Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tin học Môi trường

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học môi trường (D440301)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Tin học Môi trường

1417157 10 12/01/1996  6.90Bà Rịa - Vũng Tàu Trung bình kháNgô Ngọc Khánh Linh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  6

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  10

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Giải tích

1711252 1 11/03/1998  7.32Cà Mau KháLê Hải Thiên (Nợ học phí: 

2/20-21)

Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1711116 2 20/12/1999  8.64Kiên Giang GiỏiPhạm Ngọc Hoàng (Nợ học phí: 

2/17-18, 1/19-20, 2/19-20, 

2/20-21)

Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1611206 3 10/07/1998  7.66Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháKỳ Hữu Phúc Nam Việt Nam Hoa

1611367 4 24/07/1997  7.46Nghệ An KháPhạm Quốc Đạt Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1611280 5 29/09/1998  6.80Phú Yên Trung bình kháPhan Thị Thanh Thúy Nữ Việt Nam Kinh

1711059 6 16/03/1999  7.21Nam Định KháTrần Thị Lan Anh Nữ Việt Nam Kinh

1711185 7 18/01/1998  8.01Đồng Nai GiỏiNguyễn Lê Hạnh Nguyên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tin ứng dụng

1511332 8 24/10/1997  7.12Đồng Nai KháVõ Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ Việt Nam Kinh

1611122 9 03/10/1998  7.95Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháPhạm Khanh Nam Việt Nam Kinh

1711286 10 05/05/1999  7.79Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháĐặng Hoàng Minh Triết Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

1711174 11 09/11/1999  7.98Bà Rịa - Vũng Tàu KháLê Nguyễn Trà Ngân (Nợ học 

phí: 2/20-21)

Nữ Việt Nam Kinh

18110122 12 23/04/2000  7.89Đồng Nai KháTrần Phan Thế Lâm Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  9

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  12

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học máy tính (D480101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512345 1 17/06/1997  7.24Quảng Ngãi KháDương Trọng Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

1612796 2 16/03/1998  7.25Bình Định KháTrịnh Thị Tố Uyên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Khoa học dữ liệu

18120540 3 01/01/2000  8.50Bình Định GiỏiPhạm Minh Sỹ Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Khoa học máy tính

1712072 4 28/11/1999  6.84Nghệ An Trung bình kháNguyễn Văn Khoa Nam Việt Nam Kinh

1712296 5 01/01/1998  8.08Vĩnh Long GiỏiNguyễn Văn Tam Bình Nam Việt Nam Kinh

1712343 6 06/05/1999  7.09Bình Định KháTrần Văn Điệp Nam Việt Nam Kinh

1712531 7 21/03/1999  8.11Tiền Giang GiỏiHồ Anh Khoa Nam Việt Nam Kinh

1712590 8 10/08/1999  7.60Quảng Nam KháNguyễn Phúc Mạnh Nam Việt Nam Kinh

18120258 9 30/07/2000  8.11Gia Lai GiỏiTrần Thanh Tùng Nam Việt Nam Kinh

18120293 10 20/05/2000  8.01Đồng Nai GiỏiVòng Cảnh Chi Nam Việt Nam Hoa

Chuyên ngành : Thị giác máy tính

1712399 11 19/07/1999  7.93Đồng Tháp KháNguyễn Quí Em Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Công nghệ tri thức

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học máy tính (D480101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ tri thức

1712320 12 21/02/1999  7.01Hưng Yên KháĐặng Văn Đạt Nam Việt Nam Kinh

1712556 13 20/10/1999  8.00Hà Tĩnh GiỏiHoàng Huy Lịch Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  6

Số sinh viên đạt loại giỏi:  6

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  13

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1412214 1 02/10/1995  6.40Khánh Hòa Trung bình kháNgô Văn Hùng Nam Việt Nam Kinh

1512588 2 21/03/1997  7.12Đồng Nai KháPhạm Thị Minh Trang Nữ Việt Nam Kinh

1612008 3 23/03/1998  6.65Lâm Đồng Trung bình kháLê Trần Lâm An Nam Việt Nam Kinh

1612760 4 30/05/1998  7.75Bình Định KháNguyễn Minh Trường Nam Việt Nam Kinh

1712027 5 11/11/1999  7.64Đồng Tháp KháLê Trần Đông Nam Việt Nam Kinh

1712073 6 12/12/1999  7.91Bến Tre KháTrần Đình Khoát (Nợ học phí: 

1/21-22)

Nam Việt Nam Kinh

1712282 7 24/02/1999  7.96Quảng Nam KháLê Đoàn Công Ảnh Nam Việt Nam Kinh

1712418 8 27/03/1999  8.06Khánh Hòa GiỏiNguyễn Anh Hào Nam Việt Nam Kinh

1712448 9 17/05/1999  7.86Đắk Lắk KháNguyễn Văn Hoà Nam Việt Nam Kinh

1712520 10 13/06/1999  7.94Tp. Đà Nẵng KháBảo Khanh (Nợ học phí: 

1/21-22)

Nam Việt Nam Kinh

1712637 11 20/09/1999  7.78An Giang KháNguyễn Hoàn Tuyết Nhi Nữ Việt Nam Kinh

1712658 12 19/12/1999  7.79Đắk Lắk KháMạnh Trọng Lâm Phong Nam Việt Nam Kinh

1712668 13 02/11/1999  7.82Bến Tre KháLê Huỳnh Phúc Nam Việt Nam Kinh

1712815 14 04/09/1999  7.97Bình Định KháNguyễn Ngọc Tín Nam Việt Nam Kinh

1712868 15 20/12/1999  8.03Đồng Nai GiỏiChâu Xuân Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1712878 16 01/04/1999  8.62Đồng Nai GiỏiNguyễn Thọ Tuấn Nam Việt Nam Kinh

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1712918 17 09/01/1999  7.59Lâm Đồng KháHoàng Minh Vũ Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  12

Số sinh viên đạt loại giỏi:  3

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  17

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hệ thống thông tin (D480104)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512550 1 04/12/1997  7.32Quảng Ngãi KháPhạm Ngọc Thịnh Nam Việt Nam Kinh

1612781 2 10/01/1998  6.78Thái Bình Trung bình kháMai Văn Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1712253 3 05/05/1998  6.82Trà Vinh Trung bình kháThạch Minh Trí Nam Việt Nam Khơ-me

1712412 4 23/02/1999  6.83Gia Lai Trung bình kháVũ Thanh Hải Nam Việt Nam Kinh

1712594 5 10/03/1999  7.04Gia Lai KháLê Văn Minh Nam Việt Nam Kinh

1712626 6 21/04/1999  7.22Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháDương Thành Nhân Nam Việt Nam Kinh

1712655 7 16/12/1999  7.35Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháLê Anh Phi Nam Việt Nam Kinh

1712674 8 05/12/1999  7.09Thừa Thiên Huế KháNguyễn Quang Phúc Nam Việt Nam Kinh

1712808 9 07/09/1999  7.14Quảng Trị KháTrần Thị Minh Thùy Nữ Việt Nam Kinh

18120349 10 15/08/2000  7.20An Giang KháNguyễn Thanh Hải Nam Việt Nam Kinh

18120366 11 17/09/2000  7.58Thừa Thiên Huế KháNguyễn Văn Hiệp Nam Việt Nam Kinh

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hệ thống thông tin (D480104)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

18120378 12 25/03/2000  7.65Quảng Nam KháTrần Văn Hiếu Nam Việt Nam Kinh

18120396 13 10/02/2000  7.64Bình Định KháNgô Quang Huy Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  10

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  13

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512053 1 20/11/1997  7.04Long An KháTrần Bách Cường Nam Việt Nam Kinh

1612439 2 14/06/1998  7.04Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháMã Cẩm Nguyên Nam Việt Nam Hoa

Chuyên ngành : Mạng máy tính và Truyền thông

1712006 3 17/11/1999  7.21Bình Phước KháPhùng Duy Bình Nam Việt Nam Kinh

1712093 4 01/01/1999  7.09Đồng Tháp KháHuỳnh Công Minh Nam Việt Nam Kinh

1712478 5 14/12/1999  7.14Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháHuỳnh Nghiêm Phú Hưng Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  5

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 630/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược

1690100 1 19/02/1998  7.70Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháĐỗ Nguyệt Thiên Kim Nữ Việt Nam Kinh

1790034 2 20/11/1999  7.92Nam Định KháVũ Công Định Nam Việt Nam Kinh

1790049 3 05/09/1999  7.17Đồng Nai KháMai Lê Minh Hiếu Nữ Việt Nam Kinh

1790073 4 26/10/1999  7.94Trà Vinh KháTrần Thị Vu Ly Nữ Việt Nam Kinh

1790082 5 16/12/1999  7.71An Giang KháNguyễn Trần Thảo Ngân Nữ Việt Nam Kinh

1790091 6 09/12/1999  6.95Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháNguyễn Cao Nhân Nam Việt Nam Kinh

1790095 7 18/09/1999  7.14Bến Tre KháNguyễn Thị Yến Nhi Nữ Việt Nam Kinh

1790152 8 24/06/1999  7.43Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Ngọc Xuyến (Nợ học 

phí: 3/20-21)

Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Công nghệ hóa vô cơ và vật liệu chuyển hóa năng lượng

1790071 9 04/01/1999  6.75Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháĐinh Vũ Thùy Linh Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Công nghệ polyme

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 630/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ polyme

1790038 10 20/07/1999  7.24Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Hoàng Dung Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  8

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  10

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật môi trường (D510406)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNMT nước và đất

1522037 1 14/12/1997  6.21Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháCao Phạm Bá Hưng Nam Việt Nam Kinh

1722064 2 06/02/1999  8.11Tp. Đà Nẵng GiỏiTrần Thúc Kiệt Nam Việt Nam Kinh

1722094 3 02/01/1999  7.38Đồng Tháp KháLê Trọng Phúc Nam Việt Nam Kinh

1722095 4 14/08/1999  7.94Bến Tre KháNguyễn Duy Phúc Nam Việt Nam Kinh

1722118 5 08/10/1998  6.69Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháNguyễn Thị Thanh Thúy Nữ Việt Nam Kinh

1722119 6 08/07/1999  7.69Tiền Giang KháLê Nguyễn Xuân Thy Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNMT không khí và chất thải rắn

1722059 7 16/05/1999  6.50Bình Thuận Trung bình kháNguyễn Thị Cát Khánh Nữ Việt Nam Kinh

1722077 8 02/06/1999  7.11Vĩnh Long KháPhạm Văn Nghiệp Nam Việt Nam Kinh

1722096 9 11/08/1999  7.20Đồng Nai KháNguyễn Phi Phụng Nữ Việt Nam Kinh

1722097 10 03/12/1999  7.73Quảng Nam KháPhan Thị Hà Phương Nữ Việt Nam Kinh

1722109 11 08/11/1999  7.26Bà Rịa - Vũng Tàu KháBùi Minh Tân Nam Việt Nam Kinh

20220510



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật môi trường (D510406)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 4 năm 2022
Kèm theo quyết định số 628/QĐ-KHTN, ngày 29/04/2022.

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNMT không khí và chất thải rắn

1722117 12 01/12/1999  7.11An Giang KháTrần Ngọc Đăng Thư Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  8

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  12
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